
 

 

Cho tới ngày 19 tháng 6 năm 2017 

Xin vào www.lavanglasvegas.com để xem toàn bộ Danh Sách Ân Nhân Ủng Hộ Đền Thánh MLV Las Vegas 

 
 

Số TT Ngày Tên Họ 
 

Tên Đệm Tên Gọi 
 

Số Tiền Thành Phố TB Ghi Chú 
(Khắc Tên Trên Bảng Lưu Niệm) 

Bảng 
TT 

589 13-Sept-13 Nguyễn Đình Tống $100 San Jose CA Nguyễn Đình Tống-Rựu 2 

590 14-Sept-13 Nguyễn Robert Ho $100 Emeryville CA Hồ & Lan Nguyễn 3 

591 20-Sept-13 Le  Theresa $100 Santa Ana CA Theresa Le Lũy 4 

592 24-Sept-13 Pham  Chung $100 W. Valley UT Linh - Chung & Các Con 5 

593 01-Oct-13 Trần T
hị 

Nhung $100 W. Covina CA Têrêsa Trần Thị Nhung 6 

594 02-Oct-13 Nguyễn T
hị 

Kíp $100 Pamona CA Nguyễn Thị Kíp 1 

595 05-Oct-13 Ngô Đình Lee $100 Golden CO Lee Dinh Ngo 2 

596 08-Oct-13 Nguyễn H
. 

Anh $100 Oceanside CA Anna Cao Thị Hương 3 

597 11-Oct-13 Nguyễn  Xoàn $100 San Jose CA Francis X. Xoàn Nguyễn 4 

598 ĐH 2013 Vũ T
h
ị 

Tuyế
t 

$100 New London CT Gđ. Vũ Thị Tuyết 5 

599 ĐH 2013 Vũ L
i
n
h 

Amy $100 San Jose CA Amy Linh Vũ 6 

600 ĐH 2013 Đình K
h
a
n
h 

Phượ
ng 

$100 San Jose CA Gđ. Khanh & Phượng 1 

601 ĐH 2013 Đình K
h
a
n
g 

Phươ
ng 

$100 San Jose CA Gđ. Khanh & Phượng 2 

602 ĐH 2013 Đình Q
u
ỳ
n
h 

Adri
an 

$100 San Jose CA Gđ. Quỳnh & Adrian 3 

603 ĐH 2013 Phạm T
h
ị 

Đạm $100 Midway 
City 

CA Gđ. Phạm Thị Đạm 4 

604 ĐH 2013 Võ  Eddi
e 

$100 Hawthorne CA Eddie-Hanna & Katy Võ 5 

605 ĐH 2013 Bùi  Hươ
ng 

$100 San Jose CA Bùi Hương 6 

606 ĐH 2013 Lâm  Lan $100 S. West 
Haven 

CA Lâm - Lan & Các Con 1 

607 ĐH 2013 Lệ  Hằng $100 San Jose CA Đỗ Trọng & Lệ Hằng 2 

608 ĐH 2013 Trần N
g
ọ
c 

Anh $100 San Jose CA Trần Ngọc Anh & Cac Con 3 

609 ĐH 2013 Phạm  Kính $100 San Jose CA Gđ. Phạm Kính 4 

610 ĐH 2013 Bùi  Súy $200 San Jose CA Gđ. Súy Bùi 5 

611 ĐH 2013 Trần  Than
h 

$100 Oakland CA Miss. Maria Thanh Tran 6 

612 ĐH 2013 Phạm  Tân $100 Windsor CAN Tân-Hằng Phạm & Các Con 1 

613 ĐH 2013 Nguyễn V
ă
n 

Quyề
n 

$200 Fountain 
Valley 

CA Quyền & Mừng Nguyễn 2 

614 ĐH 2013 Trịnh  Điể
m 

$100 Garden 
Grove 

CA ÔB. Trịnh Điểm 3 

615 ĐH 2013 Bùi  Hươ
ng 

$100 Clovis CA Hương Bùi 4 

616 ĐH 2013 Nguyễn  Holl
y 

$100 Concord CA Holly Nguyen 5 

617 ĐH 2013 Nguyễn H
ư
ơ
n
g 

Tuyề
n 

$100 Chino CA Tuyền Hương Nguyễn 6 

618 ĐH 2013 Đinh  Hiên $100 Las Vegas NV Gđ. Hien & Ha Đinh 1 

619 ĐH 2013 Phạm L
ư
ơ
n
g 

Hiền $100 Danville CA Phạm L. Hiền & Mai Dung 2 

620 ĐH 2013 Nguyễn  Cư $100 San Jose CA Cư Nguyễn 3 

621 ĐH 2013 Nguyễn Q
u
â
n 

Vu $100 Fountain 
Valley 

CA Quân - Yến & Martin Vũ 4 

622 ĐH 2013 Khuyên  Trưở
ng 

$100 San Jose CA Cậu Khuyên & Anh Trưởng 5 

623 ĐH 2013 Thiện  Diễ
m 

$100 San Jose CA Thiện & Diễm 6 

624 ĐH 2013 Trần  Tuấn $100 Redondo CA Tuấn & Tuyền & Các Con 1 

625 ĐH 2013 Ruckman P
. 

Geor
ge 

$100 Winona 
Lake 

IN George & Lisa Ruckman 2 

626 ĐH 2013 Phạm A
n
h 

Ngọc $100 San Jose CA Gđ. Phạm Anh - Ngọc 3 

627 ĐH 2013 Hà  Lưu $100 Springfield MA Hà Lưu 4 

628 ĐH 2013 Nguyễn T
h
à
n
h 

Chín
h 

$100 San Jose CA Nguyễn Thành Chính 5 

629 ĐH 2013 Nguyễn T
h
ị 

Cầu $100 Việt Nam VN Catarina Nguyễn T. Cầu 6 

630 ĐH 2013 Nguyễn M
i
n
h 

John $100 Santa Ana CA John Nguyễn-Maria Trương 1 

631 ĐH 2013 Hao  Hươ
ng 

$100 San Pablo CA Hao - Huong 2 

632 ĐH 2013 Bùi  Hoa $100 San Jose CA Hoa Bui 3 

633 ĐH 2013 Khuôn  Mari
a 

$100 Richmond CA Maria Khuôn 4 

634 ĐH 2013 Nguyễn T
. 

Hoài 
Hươ
ng 

$100 Fresno CA Nguyễn T. Hoài Hương 5 

http://www.lavanglasvegas.com/


635 ĐH 2013 Nguyễn Q
u
ố
c 

Hùn
g 

$100 Fresno CA Giuse Nguyễn Q. Hùng 6 

636 ĐH 2013 Hà  Vi $100 Tustin CA Maria Hà Vi 1 

637 ĐH 2013 Lê  Thuậ
n 

$100 Stanton CA Thuan Le 2 

638 ĐH 2013 Mai T
r
u
n
g 

Hiếu $100 Stanton CA Prêrô Mai Trung Hiếu 3 

639 ĐH 2013 Danh  Hele
n 

$100 Garden 
Grove 

CA Gđ. Danh & Hellen 4 

640 ĐH 2013 Hoàng T
h
ị 

Máy $100 Santa Clarita CA Hoàng T. Máy & Gia Đình 5 

641 ĐH 2013 Nguyễn L
ê 

Thúy
-Vân 

$100 Santa Clarita CA Thúy-Vân-Lê-Nguyễn 6 

642 ĐH 2013 Trương  Hậu $100 ARB AL Trương Hậu 1 

643 ĐH 2013 Vũ Đ
ì
n
h 

Lung $100 Santa Ana CA Gđ. Vũ Lung & Tuyết Mai 2 

644 ĐH 2013 Vũ Đ
ì
n
h 

Luân $100 Santa Ana CA Luân,Lâm,Henry,Lander 3 

645 ĐH 2013 Đặng T
h
ị 

Suy $100 Las Vgas NV Đặng Thị Suy 4 

646 ĐH 2013 Lê  Khan
g 

$100 Biloxi MS Khang Le & Mary Trịnh 5 

647 ĐH 2013 Trần V
ă
n 

Te $100 Avondale LA Te Van Tran 6 

648 ĐH 2013 Nguyễn V
ă
n 

Ngoạ
n 

$100 Riveside CA ÔB. Nguyễn Văn Ngoạn 1 

649 ĐH 2013 Du  Lynn $100 Arcadia CA Anna Châu & M. Lynn Du 2 

650 ĐH 2013 Truc  Nga $100 Fountain 
Valley 

CA Gđ. Truc Nga 3 

651 ĐH 2013 Nguyễn  Mary $100 Santa Ana CA Mary Nguyen 4 

652 ĐH 2013 Trần T
h
i
ệ
n 

Thu 
Than

h 

$100 Anaheim CA Trần Thiện Thu Thanh 5 

653 ĐH 2013 Hoàng G
i
a 

Hiên $100 San Diego CA Hoàng Gia Hiên 6 

654 ĐH 2013 Nguyễn T
h
ế 

Đô $100 Garden 
Grove 

CA F. X. Nguyễn Thế Đô 1 

655 ĐH 2013 Phạm T
h
ị 

Nai $100 Garden 
Grove 

CA Maria Phạm Thị Nai 2 

656 ĐH 2013 Nguyễn T
h
ế 

Thủ $100 Garden 
Grove 

CA Giuse Nguyễn Thế Thủ 3 

657 ĐH 2013 Nguyễn T
h
ị 

Mừn
g 

$100 Garden 
Grove 

CA Teresa Nguyễn Thị Mừng 4 

658 ĐH 2013 Nguyễn T
h
ị 

Linh $100 Garden 
Grove 

CA Maria Nguyễn Thị Linh 5 

659 ĐH 2013 Nguễn X
u
â
n 

Hùn
g 

$100 Garden 
Grove 

CA Gioan B. Nguyễn X. Hùng 6 

660 ĐH 2013 Bùi T
h
ị 

Loan $100 Garden 
Grove 

CA Maria Bùi Thị Loan 1 

661 ĐH 2013 Nguyễn H
u
y 

Chư
ơng 

$100 Garden 
Grove 

CA F.X. Nguyễn Huy Chương 2 

662 ĐH 2013 Nguyễn T
h
ế 

Phiệt $100 Garden 
Grove 

CA Prêrô Nguyễn Thế Phiệt 3 

663 ĐH 2013 Nguyễn H
ồ
n
g 

Y $100 Garden 
Grove 

CA Mattha Nguyễn Hồng Y 4 

664 ĐH 2013 Sơn  Mai $100 Garden 
Grove 

CA Gđ. Sơn Mai & Các Con 5 

665 ĐH 2013 Hóa  Nga $100 Garden 
Grove 

CA Gđ. Hóa Nga & Các Con 6 

666 ĐH 2013 Bà  Vui $100 Stanton CA Gđ. Bà Vui & Con Cháu 1 

667 ĐH 2013 Vũ T
h
á
i 

Học $100 Stanton CA Gđ. Vũ Thái Học 2 

668 ĐH 2013 Vũ  Nga $100 Stanton CA Gđ. Vũ Nga 3 

669 ĐH 2013 Vũ  Kevi
n 

$100 Stanton CA Gđ. Kevin Vũ 4 

670 ĐH 2013 Vũ T
i
ế
n 

Anh $100 Stanton CA Gđ. Vũ Tiến Anh 5 

671 ĐH 2013 Nguyễn  Vui $100 Stanton CA Nguyễn Vui 6 

672 ĐH 2013 Võ  Sinh $100 Sai Gon VN Gđ. ÔB. Cố Võ Sinh 1 

673 ĐH 2013 Trần  Hoa $100 Arlington TX Gđ. Trần Hoa 2 

674 ĐH 2013 Cao T
r
ầ
n 

Loan $100 Chulavista CA Gđ. Cao Trần Loan 3 

675 ĐH 2013 Trần M
ạ
n
h 

Hùn
g 

$100 Nerderland HL Gđ. Trần Mạnh Hùng 4 

676 ĐH 2013 Thắng  Thuầ
n 

$100 Arlington TX Gđ. Thắng & Thuần 5 

677 ĐH 2013 Hiên  Đoan $100 San Jose CA Gđ. Hiên & Đoan 6 

678 ĐH 2013 Trần T
h
a
n
h 

Trườ
ng 

$100 Garden 
Grove 

CA Gđ. Trần Thanh Trường 1 

679 ĐH 2013 Bình  Mai $100 San Diego CA Bình & Mai 2 

680 ĐH 2013 Trần B
ạ
c
h 

Yến $100 Pinole CA Trần Bạch Yến & Các Con 3 

681 ĐH 2013 Nguyễn T
h
ị 

Hoa $500 St. 
Bernadeno 

CA Nguyễn Thị Hoa 4 

682 ĐH 2013 Nguyễn T
h
ị 

Đài $100  CA Gđ. Nguyễn Thị Đài 5 

683 ĐH 2013 Trung  Ái $100 Garden 
Grove 

CA Gđ. Trung & Ái 6 

684 ĐH 2013 Nguyễn P
h
u
c 

Tran
g 

$100 Lawndale CA Gđ. Phuc-Trang Nguyễn 1 

685 ĐH 2013 Cao  Chuc $100 Lawndale CA Teresa Chuc Cao 2 

686 ĐH 2013 Ngô L
ệ 

Hà $100 Anaheim CA Ngô Lệ Hà & Gia Đình 3 

687 ĐH 2013 Hoàng V
ă
n 

Minh $100 Hayward CA Hoang Van Minh 4 

688 ĐH 2013 Tuyến  Ngu
yệt 

$100 Winnepeg CAN Gđ. Tuyến & Nguyệt 5 

689 ĐH 2013 Anh  Vi $100 San Diego CA Anh & Vi 6 

690 ĐH 2013 Bùi V
ă
n 

Mão $100 San Jose CA Bùi Văn Mão & Các Con 1 



691 ĐH 2013 Trần V
i
ệ
t 

Sơn $100 Long Beach CA Gđ. Trần Việt Sơn 2 

692 ĐH 2013 Trần  Dun
g 

$100 Grand 
Prairie 

TX Dung Tran 3 

693 ĐH 2013 Đông  Van $100 San Jose CA Gđ. Đông - Van 4 

694 ĐH 2013 Bùi Q
u
a
n
g 

Ngọc $100 San Jose CA Gđ. Bùi Quang Ngọc & Mai 5 

695 ĐH 2013 Tuấn  Thúy $100 Rosemead CA Gđ. Tuấn-Thúy & 8 Con 6 

696 ĐH 2013 Thụy  Huân $100 Westmister CA Prêrô Thụy & Maria Huân 1 

697 ĐH 2013 Tâm  Liên $100 White Rock B.C. Tâm, Liên, Trí, Tiến, Thảo 2 

698 ĐH 2013 Nguyễn D
i
ệ
u 

Susa
n 

$100 San Jose CA Susan Dieu Nguyen 3 

699 ĐH 2013 Nguyễn  Dau $100 San Jose CA Gđ. Dau Nguyen 4 

700 ĐH 2013 Quang  Trin
h 

$100 Garden 
Grove 

CA Quang-Trinh & Các Con 5 

701 ĐH 2013 Trần C
ô
n
g 

Thuậ
n 

$100 San Diego CA Gđ. Trần Công Thuận 6 

702 ĐH 2013 Nguyễn  Tuyế
t 

$100 Garden 
Grove 

CA Tuyet Nguyen 1 

703 ĐH 2013 Phạm T
h
ị 

Hiên $100 San Diego CA Bà Phạm Thị Hiên 2 

704 ĐH 2013 Nguyễn  Khôi $100 n/a n/a Ô B. Nguyễn Khôi & Sơn 3 

705 ĐH 2013 Lê Đ
ì
n
h 

Luyê
n 

$100 San Diego CA ÔB. Lê Đình Luyên 4 

706 ĐH 2013 Nguyễn  Lan $100 Alameda CA Lan Nguyen 5 

707 ĐH 2013 Phạm V
ă
n 

Nhạc $100 San Diego CA ÔB. Phạm Văn Nhạc 6 

708 ĐH 2013 Nguyễn H
ữ
u 

Than
h 

$100 n/a n/a Hữu Thanh & Minh Tâm 1 

709 ĐH 2013 Trần  Lai $100 Orgen OR Trần Lai & Đặng Khánh 2 

710 ĐH 2013 Cao T
h
ị 

Hoàn
g 

Hoa 

$100 Oakland CA Cao T. Hoàng Hoa & Sandy 3 

711 ĐH 2013 Hồ T
r
u
n
g 

Hiếu $100 Westmister CA ÔB. Hồ Trung Hiếu 4 

712 ĐH 2013 Phước  Tâm $100 Escondido CA Gđ. Phước & Tâm 5 

713 ĐH 2013 Nguyễn N
h
ư 

Ngu
yện 

$100 San Jose CA Nguyễn Như Nguyện 6 

714 ĐH 2013 Nguyễn V
ă
n 

Toàn $100 San Jose CA Nguyễn V. Toàn & Lĩnh 1 

715 ĐH 2013 Nguyễn V
ă
n 

Điện $100 Placentia CA F.X. Nguyễn V. Điện & Tin 2 

716 ĐH 2013 Trần T
h
i
ệ
n 

Thu-
Thủy 

$100 Anaheim CA Trần Thiện Thu-Thủy 3 

717 ĐH 2013 Nguyễn K
i
m 

Khan
h 

$100 Fresno CA Giuse Nguyễn Kim Khanh 4 

718 ĐH 2013 Nguyễn  Nga $100 Greenville SC Anna Nga Nguyen 5 

719 ĐH 2013 Phan  Tin $100 Roseville CA Gđ. Tin Phan & 2 Con 6 

720 ĐH 2013 Vũ T
h
ị 

Nghĩ
a 

$100 San Jose CA Bà Vũ Thị Nghĩa 1 

721 ĐH 2013 Lữ  Thủy $100 San Diego CA Gđ. Lữ Thủy 2 

722 ĐH 2013 Trần  Than
h 

$100 San Dinas CA Thanh, Thiên Oanh, Diana 3 

723 ĐH 2013 Trang  Thủy $100 San Pablo CA Trang-Thủy & Các Con 4 

724 ĐH 2013 Nguyễn Y
e
n 

Hoan
g 

$100 Santa Ana CA Gđ. Hoang Yen Nguyen 5 

725 ĐH 2013 Nguyễn V
ă
n 

Hoàn
g 

$100 Torrance CA G.B. Hoàng & Marie Tuế 6 

726 ĐH 2013 Thanh  Lan $100 San Diego CA Gđ. Thanh Lan & Các Con 1 

727 ĐH 2013 Truyền  Thảo $100 Corona CA Truyền Thảo & Trường Thy 2 

728 ĐH 2013 Pham R
y 

Hoa $100 Alameda CA Gđ. Pham Ry Hoa 3 

729 ĐH 2013 Đỗ  Thư $100 Corona CA Đỗ Thư & Vũ Tracy 4 

730 ĐH 2013 Nguyễn V
ă
n 

Ngot $100 Ocean Side CA Prêrô Nguyễn V. Ngot 5 

731 ĐH 2013 Pham T
h
i 

Hon
g 

$100 San Diego CA Hong Thi Pham 6 

732 ĐH 2013 Trần V
ă
n 

Viện $100 San Jose CA ÔB.  Trần Văn Viện 1 

733 ĐH 2013 Phạm T
h
ị 

Hồn
g 

$100 El Monte CA Phạm Thị Hồng 2 

734 ĐH 2013 Phạm T
h
u
y 

Liên Trúng 
Số 

El Monte CA Phạm Thuy Liên 3 

735 ĐH 2013 Nguyễn  Vinc
ent 

Trúng 
Số 

Downey CA Gđ. G.B.Vincent Nguyen 4 

736 ĐH 2013 Thành  Xuân Trúng 
Số 

Westminster CA Thành & Xuân 5 

737 ĐH 2013 Hoàng  Hoa Trúng 
Số 

San Jose CA Hoàng Hoa 6 

738 ĐH 2013 Nguyễn  Hiệp Trúng 
Số 

Las Vegas NV Hiệp Nguyễn & Gđ. 1 

739 ĐH 2013 Định  Rudy Trúng 
Số 

Las Vegas NV Rudy, Định, Huệ 2 

740 ĐH 2013 Nguyễn  Quan
g 

Trúng 
Số 

Las Vegas NV Quang-Ánh Trinh & Gđ. 3 

741 ĐH 2013 Trần H
ữ
u 

Đạt Trúng 
Số 

Las Vegas NV Trần Hữu Đạt 4 

742 ĐH 2013 Trần  Hang Trúng 
Số 

Alviso CA Hang Tran 5 

743 ĐH 2013 Chu V
ă
n 

Huy Trúng 
Số 

San Jose CA Chu Văn Huy & Gđ. 6 

744 22-Oct-13 Lý T
h
á
i 

Hùn
g 

$100 Sants Clara CA Lý Thái Hùng & Diễm 1 

745 22-Oct-13 Trần A
n
h 

Minh $100 Henderson NV Chang-Thu-Quang-Miên 2 

746 Oct-2011 Đinh  Andr
ew 

Bổ 
Túc 

Orange CA Gđ. Mary & Andrew 3 



 

758 19-Oct-14 Dương Văn Quắc $100 Las Vegas NV 
Dương Văn Quắc 

Trần Thị Lạng 
1 

747 Oct-2011 Han V
a
n 

Thuy Bổ 
Túc 

n/a n/a Han Van Thuy & Phạm T. 

Lan 
4 

748 22-Dec-13 Lê Ngọc Diệp $100 San Leandro CA Maria Lê Ngọc Diệp 5 

749 22-Dec-13 Nguyễn T

hị 

Sinh $100 Oceanside CA Anna Nguyễn T. Sinh 6 

750 22-Dec-13 Brown A

. 

Nathaniel $100 Richmond CA Nathaniel A. Brown 1 

751 22-Dec-13 Nguyễn Văn Rắng $100 Quãng Ngải VN Phaolo & Ane Nguyễn V. Rắng 2 

752 22-Dec-13 Nguyễn  Chánh $100 Quãng Ngải VN Sitephano Nguyễn Chánh & Nỡ 3 

753 22-Dec-13 Nguyễn Văn Tinh $100 Quãng Ngải VN Phaxico Ng, V. Tinh & Ân 4 

754 22-Dec-13 Lê T

hị 

Lành $100 Las Vegas NV Ana Lê Thị Lành 5 

755 08-Mar-14 Ngô Chí Quý $100 Ontario CA Gia Đình Quý & Hồng 6 

756 20-Apr-14 Nguyễn  Hùng $100 Las Vegas NV Nguyễn Hùng & Vân 1 

757 28-May-14   Bình &Huệ $100 Florida FL G/Đ Bình & Huệ 2 



 

759 19-Oct-14 Nghiêm Xuân Cung $100 Las Vegas NV 
Nghiêm Xuân Cung 

Trần Thị Dệt 
2 

760 19-Oct-14 Dương Thị Tựu $100 Las Vegas NV 
Dương Thị Tựu 

Nghiêm Xuân Quý 
3 

761 19-Oct-14 Dương Thị Bo $100 Las Vegas NV 
Dương Thị Bo 

Dương Thị Bi 
4 

762 19-Oct-14 Nguyễn Hoàng Phúc $100 Las Vegas NV 
Nguyễn Hoàng Phúc 
Nghiêm Xuân Hào 

5 

763 19-Oct-14 Nguyễn  Hồng #0626 Milpitas CA 
Anthony Hồng Nguyễn 

Maria Xuyên Võ 
6 

764 19-Oct-14 Nhu Văn An $100 San Pablo CA Maria Nhu Van an 1 

765 19-Oct-14 Nguyễn  Phương $100 Oakland CA 
Phương Nguyễn & 

Gia Đình Con Cháu 
2 

766 19-Oct-14 Dao  Family $100 Westminster CA 
Sale, Lyna, Lyan, Lany 

Dao's Family 
3 

767 19-Oct-14 Ha  Hung $100 San Diego CA 
Ha Hung & Raymond 

Kevin Nguyen 
4 

768 19-Oct-14  Thành & Hương $100 Seal Beach CA Thành & Hương 5 

769 19-Oct-14 Vũ Thị Loan $100 Westminster CA G/D Vũ Thị Loan 6 

770 19-Oct-14 Dillon  Jack $100 Winnipeg CAN 
G/Đ Jack Thuy Dillon 

Paniel Mui 
1 

771 19-Oct-14 Cadence  Tri-Kitty $100 Winnipeg CAN 
G/Đ Tri-Kitty - Cadence 

Jace - Kian - Mai 
2 

772 19-Oct-14 Quan  Phuong $100 MPG CAN Quan Phuong 3 

773 19-Oct-14 Nguyễn Thị Đức $100 Edmonton CAN 
Rosa Nguyễn Thị Đức 

Và Các Con Cháu 
4 

774 19-Oct-14 G/Đ Quế & Mãi $100 San Jose CA 
Quế & Mãi - Demark, 

Thu & Tuấn - Holland 
5 

775 19-Oct-14 Nguyễn Văn Đàng $100 San Jose CA 
Tôma Nguyễn Văn Đàng 

Annê Nguyễn Thị Nguyên 
6 

776 19-Oct-14 Đinh Công Chính $100 Carson CA 
Ô/B Dinh Cong Chinh 

Vu Thị Ngot 
1 

777 19-Oct-14 Hoàng Văn Minh $100 Hayward CA Ô/B Hoàng Văn Minh 2 

778 19-Oct-14  Trung Hiếu $100 Westminster CA Ô/B Trung Hiếu & Mỹ Lệ 3 

779 19-Oct-14 Nguyễn Duy Duyên $100 Đại Hội 2014 
Duy - Duyên Nguyễn 

Lily - Melia Nguyễn 
4 

780 19-Oct-14 Lê Ngọc Lực $100 Modesto CA Lê Ngọc Lực & Kim Liên 5 

781 19-Oct-14 Bùi  Châu $100 Westminster CA Châu Bùi 6 
782 19-Oct-14 Phạm  Family $100 Santa Ana CA G/Đ Họ Phạm 1 

783 19-Oct-14 Phạm Văn Quý $100 La Puente CA 
G/Đ Phạm Văn Quý 

Và Các Con 
2 

784 19-Oct-14 Vu Thi Lan $100 San Diego CA Teresa Vu Thi Lan 3 

785 19-Oct-14 Nghiêm Xuân Chàng $100 El Dorado CA G/Đ Nghiem Xuan Chang 4 

786 19-Oct-14 Nghiêm Thị Tộ $100 Las Vegas NV 
Nghiêm Thị Tộ 

Nguyễn Thị Mai Hương 
5 

787 19-Oct-14 Nguyễn Gia Quyến $100 San Jose CA GĐ Nguyễn Gia Quyến 6 

788 19-Oct-14 Nguyễn Kim Hùng $100 Santa Ana CA 
Nguyễn Kim Hùng 

Bùi Mừng 
1 

789 19-Oct-14 Nguyễn Thị Mến $100 Edmonton CAN 
GĐ Nguyễn Thị Mến 

& Các Con 
2 

790 19-Oct-14 Nguyễn Thị Hạnh $100 Garden Grove CA 
GĐ Nguyễn Thị Hạnh 

& Các Con 
3 

791 19-Oct-14 Chu Văn Lang $100 Sunland CA 
GĐ Chu Văn Lang 

Đinh Thị Nhiêm 
4 

792 19-Oct-14 Trần  Thanh $100 Oakland CA Maria Trần Thanh 5 

793 19-Oct-14   Ngọc - Mai $100 San Diego CA Ngọc - Mai 6 

794 19-Oct-14 Nguyễn Thị Lợi $100 Anaheim CA Anna Nguyễn Thị Lợi 1 

795 19-Oct-14 Trần  Kathy $100 Santa Ana CA Kathy Trần 2 

796 19-Oct-14 Nguyễn  Anna $100 San Diego CA Anna Nguyễn 3 

797 19-Oct-14 Võ Phan Linh $100 San Diego CA Võ Phan Linh 4 

798 19-Oct-14 Đinh Hữu Luật $100 Sacramento CA Đinh Hữu Luật 5 

799 19-Oct-14 Trần Văn Tâm $100 Santa Ana CA G/Đ Trần Văn Tâm 6 

800 19-Oct-14   Thuận - Lan $100 River Side CA GĐ Thuận - Lan 1 



 

 

 

801 19-Oct-14   Nhân - Thanh $100 River Side CA GĐ Nhân - Thanh 2 

802 19-Oct-14   Quý - Thanh $100 Mesa AZ Ông Bà Quý - Thanh 3 

803 19-Oct-14 Nguyễn  Nathan $100 Manitura CAN 
Hai - Nhu - Andrew 

Nathan Nguyen 
4 

804 19-Oct-14 Dao T Ly-na $100 Westminster CA Ly-Na Dao & Sisters 5 

805 19-Oct-14 Dao  Hannah $100 Claremont CA Minh, Phuc, Andrew & Hannah Dao 6 

806 19-Oct-14 Nguyễn  Miên $100 Fountain CA Nguyễn Miên 1 

807 19-Oct-14 Triệu X. Kelly $100 Garden Grove CA Kelly & Brianna Triệu 2 

808 19-Oct-14 Trần Quỳnh Như $100 Garden Grove CA 
Trần Quỳnh Như 

Nguyễn Minh Ngọc 
3 

809 19-Oct-14 Nguyễn Đình Tuấn $100 Norwalk CA 
Nguyễn Đình Tuấn 

Nguyễn Thu Xuân 
4 

810 19-Oct-14 Nguyễn Quyên Anh $100 Garden Grove CA 
Anh Quyen Nguyen 

& Gia Đình 
5 

812 19-Oct-14 Hồ Toại Khanh $100 Fontana CA GĐ Khanh Toại Hồ 6 

813 19-Oct-14 Sloan  Katherine $100 Westminster CA Katherine Sloan 1 

814 19-Oct-14   Ly & En $100 Đại Hội 2014 GĐ Ly & En 2 

815 19-Oct-14 Lý Kim Toàn $100 Eastvale CA GĐ Lý Kim Toàn & Các Con 3 

816 19-Oct-14 Trần Quang Tự $100 San Diego CA 
Trần Quang Tự 

& Nguyễn Thị Nghĩa 
4 

817 19-Oct-14 Nguyễn  Lụa $100 Anaheim CA Lụa Nguyễn & Thắng Bùi 5 

818 19-Oct-14 Trần Thị Mến $100 San Jose CA Mến Thị Trần 6 

819 19-Oct-14 Nguyễn Văn Sơn $100 Westminster CA Nguyễn Văn Sơn 1 

820 19-Oct-14 Kim Nguyên Thủy $100 Westminster CA Thủy Nguyên Kim 2 

821 19-Oct-14 Nguyễn Jim Hùng $100 Westminster CA Hung Jim Nguyen 3 

822 19-Oct-14 Đoàn Văn Toàn $100 Garden Grove CA Đoàn Văn Toàn & Sally Kim 4 

823 19-Oct-14 Trần N. Anh $100 San Jose CA Anh N. Tran & Tung le 5 

824 19-Oct-14 Nguyễn Minh Châu $100 ABQ NM Nguyễn Minh Châu 6 

825 19-Oct-14 Nguyễn  Thảo $100 Johnson City TN Thao Nguyen 1 

826 19-Oct-14 Bùi Văn Đoan $100 Orange County CA ÔB Bùi Văn Đoan 2 

827 19-Oct-14 Trần  Vương $100 Garden Grove CA Vương Trần & Hồng Vũ 3 

828 19-Oct-14 Kiều  Thịnh $100 San Diego CA GĐ Kiều Thịnh & Các Con 4 

829 19-Oct-14 Lộc Mai Thảo $100 San Diego CA GĐ Lộc Mai Thảo 5 

830 19-Oct-14 Đỗ  Chương $100 San Jose CA Mr. & Mrs. Đỗ Chương 6 

831 19-Oct-14 Bảng  Thủy $100 Garden Grove CA Joseph Bảng Thủy 1 

832 19-Oct-14 Pham Minh Antone $100 Garden Grove CA GĐ Antone Minh Pham 2 

833 19-Oct-14 Vũ  Khang $100 Orange CA Anthony + Minh Khang Vu 3 

834 19-Oct-14 Cao Thanh Đan $100 Fremont CA Dan Thanh Cao 4 

835 19-Oct-14  Tuấn Hồng Thái $100 Westminster CA GĐ Tuấn & Hồng Thái 5 

836 19-Oct-14 Nguyễn  Hương $100 Đại Hội 2014 Hương Nguyễn & Hào Lương 6 

837 19-Oct-14   Tài & Vân #28376 San Jose CA GĐ Tài - Vân - Thành - Chi 1 

838 19-Oct-14 Vũ Văn Vịnh #15042 Garden Grove CA GĐ Vũ Văn Vinh 2 

839 19-Oct-14 Nguyễn  Hùng #55234 Las Vegas NV Hùng Nguyễn & Mai Đặng 3 

840 19-Oct-14 Nguyễn  Hùng #55227 Las Vegas NV Hùng Nguyễn & Mai Đặng 4 

841 19-Oct-14 Nguyễn Thị Kíp #07938 Đại Hội 2014 Khuyết Danh 5 

842 19-Oct-14 Trương  Thái #20731 Las Vegas NV Trương Thái & Uyên Nhi 6 

843 19-Oct-14 Hà Nguyên Hùng #59936 San Jose CA Hà Nguyên Hùng 1 

844 19-Oct-14 Lê Văn Phúc #47901 Thảo Nho, Phát Diệm VN ÔB Lê Văn Phúc& Trần Thị Long 2 

845 19-Oct-14    #28109 Đại Hội 2014 Khuyết Danh 3 

846 19-Oct-14 Lê Nga Nguyễn #0626 Milpitas CA Lê Nga Nguyễn 4 

847 19-Oct-14 Trần Đức Nhã $100 Fountain CA 
Nguyễn Đỗ Minh Phượng 

& Nguyễn Chí Thiện 
5 

848 19-Oct-14 Trịnh T. Như Ý $100 Anaheim CA Trịnh T. Như Ý 6 

849 19-Oct-14 Nguyễn Thành Trí $100 Santa Ana CA GĐ. Nguyễn Thành Trí 1 

850 21-Oct-14 Nguyễn  Hanry $100 Westminster CA Quán Bún Ban Mai 2 

851 21-Oct-14 Nguyễn Hương Tuyến $100 Chino CA Nguyễn Hương Tuyến 3 
 
 

852 14-Apr-15 Regan T Yến $150 Agawam MA ÔB. Phạm Hoa 4 



 

 

853 16-May-15 G/Đ Trịnh Quốc Tuấn $100 Irvine CA Phêrô Trịnh Viết Nghĩa 5 

854 16-May-15 " " " $100 Irvine CA Phêrô Trịnh Cao Hoàng 6 

855 16-May-15 " " " $100 Irvine CA Maria Nguyễn Thị Quý 1 

856 16-May-15 " " " $100 Irvine CA Giuse Trịnh Viết Điều 2 

857 16-May-15 " " " $100 Irvine CA Maria Lê Thị Lan 3 

858 16-May-15 " " " $100 Irvine CA Augustino Trịnh Viết Khấn 4 

859 16-May-15 " " " $100 Irvine CA Giuse Trịnh Quốc Tuấn 5 

860 16-May-15 " " " $100 Irvine CA Maria Đặng Ánh Vân 6 

861 16-May-15 " " " $100 Irvine CA Giuse Trịnh Huy Andrew 1 

862 16-May-15 " " " $100 Irvine CA Giuse Đặng Văn Học 2 

863 16-May-15 " " " $100 Irvine CA Maria Đỗ Thị Ngoan 3 

864 16-May-15 " " " $100 Irvine CA Anna Trịnh Thị Mỹ Huệ 4 

865 16-May-15 " " " $100 Irvine CA Phêrô Maria Khiêm Đặng 5 

866 16-May-15 " " " $100 Irvine CA Phêrô Maria Khoa Đỗ 6 
867 18-Oct-15 Hoàng Thị Hạnh $100 San Francisco CA Hoàng Thị Hạnh 1 

868 18-Oct-15 Vũ Thị Hợp $100 Tu Hội Nô Tỳ T.C VN Sr. Maria Vũ Thị Hợp 2 

869 18-Oct-15 Trần Hưng Hiền $100 Riverside CA Trần Hưng Hiền 3 

870 18-Oct-15 Đỗ Văn Kế $100 San Jose CA Phêrô Đỗ Văn Kế & GĐ 4 

871 18-Oct-15 Nguyễn Thị Xuân $100 San Jose CA Nguyễn Thị Xuân & Các Con 5 

872 18-Oct-15 Đoàn  Bích $100 Garden Grove CA ÔB. Bích Đoàn & Các Con 6 

873 18-Oct-15 Bùi  Joseph $100 Garden Grove CA Gia Đình Bùi Joseph 1 

874 18-Oct-15  Khương Lan $100 Las Vegas NV Khương Lan Christopher & Chelsea 2 

875 18-Oct-15 Ngô Hoàng Kim $100 Santa Ana CA Kim H. Ngo & Minh T. Ngo 3 

876 18-Oct-15 Đỗ Thị Đính $100 El Monte CA Đổ Thị Đính 4 

877 18-Oct-15  Phát Phượng $100 Good Year AZ Gia Đình Phát Phượng 5 

879 18-Oct-15 Bùi Trọng Bính $100 Placentia CA Giuse Bùi Trọng Bính 6 

880 18-Oct-15 Nguyễn Đắc Cử $100 San Diego CA GĐ Nguyễn Đắc Cử 1 

881 18-Oct-15 Nguyễn  Địch $100 Westminster CA 
Đaminh Nguyễn Địch & 

2 

882 18-Oct-15  Minh Lan $100 Portland OR Gia Đình Minh Lan 3 

883 18-Oct-15 Lê  Tuyết $100 Irvine CA Theresa Lê Tuyết 4 

884 18-Oct-15 Nguyễn Văn Đậu $100 San Jose CA GĐ Nguyễn Văn Đậu 5 

885 18-Oct-15 Nguyễn Kim Nương $100 San Francisco CA Nguyễn Kim Nương 6 

886 18-Oct-15 Bùi Thị Châu $100 Ocean Spring CA Maria Bùi Thị Châu 1 

887 18-Oct-15 Triệu Văn Hiệp $100 Ocean Spring CA Phêrô Triệu Văn Hiệp 2 

888 18-Oct-15 Triệu Thu Anna $100 Ocean Spring CA Maria Triệu Thu Anna 3 

889 18-Oct-15 Triệu Thu Angela $100 Ocean Spring CA 
Phêrô Ryan Hayes & 

4 

890 18-Oct-15 Triệu Văn Hiếu Richard $100 Ocean Spring CA Phêrô Triệu V. Hiếu Richard 5 

891 18-Oct-15 Triệu Thu Angelica $100 Ocean Spring CA Maria Triệu Thu Angelica 6 

892 18-Oct-15 Phạm  Khôi $100 Omaha NE 
Giuse Phạm Khôi & 

1 

893 18-Oct-15 Trần  Vu $100 Omaha NE Trần Vu & Nụ và Các Con 2 

894 18-Oct-15 Đỗ  Cường $100 Omaha NE Do Cuong Kathy & Cac Con 3 

895 18-Oct-15 Phạm  Chiến $100 Omaha NE Chiến Phạm & Các Con 4 

896 18-Oct-15 Phạm  Hoa $100 Omaha NE Phạm Hoa & Các Con 5 

897 18-Oct-15 Phạm  Tuấn $100 Omaha NE Phạm Tuan - Lieu & Các Con 6 

898 18-Oct-15 Nguyễn Thị Xung $100 Biloxi MS 
Maria Nguyen T. Xung 

1 

899 18-Oct-15 Triệu V. Ly $100 Biloxi MS 
Phêrô Triệu V. Ly 

2 

900 18-Oct-15 Triệu M.T. Jonathan $100 Biloxi MS Phero Trieu M.T. Jonathan 3 

901 18-Oct-15 Triệu M.L. Sylvia $100 Biloxi MS Maria Trieu M.L. Sylvia 4 

902 18-Oct-15 Triệu M.V. Christopher $100 Biloxi MS Phero Trieu M. V. Christopher 5 

903 18-Oct-15 Nguyễn L. Son $100 Biloxi MS 
Giuse Nguyen L. Son 

6 

904 18-Oct-15 Trần Văn Tuyền $100 Garden Grove CA Trần Văn Tuyền 1 

905 18-Oct-15 Thai  Huong-Anna $100 Garden Grove CA Huong-Anna Thai 2 

906 18-Oct-15 Kim Ngọc Hoa $100 San Diego CA Hoa Ngoc Kim & Minh Hương Kim 3 

907 18-Oct-15 Vũ X. Trúc $100 Fountain Valley CA GĐ Vũ X. Trúc 4 

908 18-Oct-15 Bùi  Khưu $100 Tustin CA GĐ Khưu - Bùi 5 

909 18-Oct-15 Nguyễn  Lam $100 Phoenix AZ Cecilia & Vincent Nguyen-Lam 6 

910 18-Oct-15  Phương Nguyệt $100 San Jose CA Phuong+Nguyet & GĐ 1 



 

 

911 18-Oct-15 Nguyễn  Sáng $100 Palm Desert CA Sáng & Jade Nguyễn 2 

912 18-Oct-15 Nguyễn Hồng Thái $100 Bowie MD GĐ Nguyễn Hồng Thái 3 

913 18-Oct-15   Tuấn Trâm $100 Baldwin Park CA GĐ Tuấn Trâm 4 

914 18-Oct-15 Đặng Hùng Khanh $100 Westminster CA GĐ Đặng Hùng Khanh 5 

915 18-Oct-15   Luận & Lan $100 San Jose CA Luận + Lan Tạ Ơn 6 

916 18-Oct-15   Bạch Yến $100 San Jose CA Bạch Yến Tạ Ơn 1 

917 18-Oct-15   Hoa & Thắm $100 California CA Hoa&Thắm-Anh&Mai- But&Lan 2 

918 18-Oct-15 Vũ  Anthony $100 Orange CA Anthony Vu & Minh Khang Tran 3 

919 18-Oct-15   Đạt & Thủy $100 Henderson NV GĐ Đạt Thủy & Các Con 4 

955 16-Jun-16 Nguyễn Mạnh Sáng 
 
$100 Westminster CA 

Giuse Nguyễn Mạnh & Sáng 

Và Các Con - 2016 

956 16-Jun-16   Phúc & Hải 
 
$100 South Australia SA 

G.Đ. Phao lô Phúc & Hải 

S.A. Australia - 2016 

 
957 16-Jan-17 Trần Đình Hồng $100 Corona CA 

Sn. Trần Đình Hồng & Yến 

Corona, CA - 2017 
6 

958 01-Mar-17 Nguyễn Cát Tường $100 Irvine CA 
Gđ. Tường Ngọc 

Irvine, CA 2017 
1 

959 01-Mar-17 Nguyễn Cát Tường $100 Irvine CA 
Drs. Larry - Vân 

Irvine, CA 2017 
2 

960 01-Mar-17 Nguyễn Cát Tường $100 Irvine CA 
Bách Carissa MMM 

Irvine, CA 2017 
3 

961 28-May-17 Vương Thị Tửu $100 Las Vegas NV 
Vương T. Tửu 

Las Vegas - 2017 
4 

962 28-May-17 Vương Thị Tửu $100 Las Vegas NV 
Vương T. Tửu 

Las Vegas - 2017 
5 

963 19-June-17 Gia Đình Thành & Hồng $100 Las Vegas NV 
G/Đ Thành - Hồng 

Las Vegas - 2017 
6 

 

 


